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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 20 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 20 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 2682 + 1933 là:  

A. 4284 B. 4615 C. 4317 D. 4561 

Câu 2: Trong các số 2813, 2824, 2895, 2872 số lớn nhất là: 

A. 2813 B. 2824 C. 2895 D. 2872 

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 178… > 1788 là: 

A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 

Câu 4: Trong các số 7131, 7139, 7183, 7190 số bé nhất là: 

A. 7131 B. 7139 C. 7183 D. 7190 

Câu 5: Điểm M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB nếu đáp ứng điều kiện: 

A. M là điểm ở giữa A và B 

B. M chia AB thành hai đoạn thẳng bằng nhau 

C. M là điểm ở giữa A, B và M chia AB thành 2 đoạn thẳng bằng nhau 

D. 3 điểm M, A, B cùng nằm trên một đường thẳng 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

2821 + 2741  3356 + 2794 4782 + 2628 1832 + 7477 

Bài 2: Sắp xếp các số 

a) 2731, 5914, 9522, 3585 theo thứ tự từ bé đến lớn. 

b) 1849, 9298, 7273, 4492 theo thứ tự từ lớn đến bé. 

Bài 3: Quan sát hình vẽ dưới đây và chỉ ra: 
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a) Các điểm thẳng hàng. 

b) Trung điểm của các đoạn thẳng BC, GE, AD và IK. 

Bài 4: Một cửa hàng bán gạo ngày thứ nhất bán được 1284kg gạo. Ngày thứ hai bán 

được nhiều hơn ngày thứ nhất 821kg gạo. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được tất cả 

bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 20 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: C Câu 3:  A Câu 4: A Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

2821 + 2741 = 5562 3356 + 2794 = 6150 

4782 + 2628 = 7410 1832 + 7477 = 9309 

Bài 2:  

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2731, 3585, 5914, 9522 

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9298, 7273, 4492, 1849 

Bài 3:  

a) Ba điểm B, I, C thẳng hàng. 

Ba điểm A, O, D thẳng hàng. 

Ba điểm G, K, E thẳng hàng. 

Ba điểm I, O, K thẳng hàng. 

b) I là trung điểm của đoạn thẳng BC. 

O là trung điểm của đoạn thẳng AD. 

K là trung điểm của đoạn thẳng GE. 

O là trung điểm của đoạn thẳng IK. 

Bài 4:  

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

1284 + 821 = 2105 (kg) 

Cả hai ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là: 

1284 + 2105 = 3389 (kg) 
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Đáp số: 3389kg gạo. 
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